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Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Sơn La, Nam Định, 

Đồng Nai, Nghệ An, Thanh Hóa, thành phố Hà Nội; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã: Thạch Hà, Lộc 

Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh. 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-KCL-BVĐKKA ngày 27/12/2021 của 

BVĐK thị xã Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 15 trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 27/12/2021. 

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã nêu 

trên chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành 

thời gian cách ly, điều trị theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (để theo dõi); 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK thị xã Kỳ Anh; 
- UBND các huyện, thị xã: Thạch Hà, 

Lộc Hà, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 5193/SYT-NVY ngày 28/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Ký hiệu 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 

KQXN 

PCR 

Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi về địa 

phương 
Số điện thoại 

Xã Huyện Tỉnh 

1.  Quảng Thị Tiến BN1508215 1973 Nữ 17/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Chiềng 

Bằng 

Quỳnh 

Nhai 
Sơn La 0335615357 

2.  Quàng Văn Chăm BN1524526 1969 Nam 18/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Chiềng 

Bằng 

Quỳnh 

Nhai 
Sơn La 0335615357 

3.  Nguyễn Văn Hiển BN1524543 1989 Nam 18/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Phúc Thắng 

Nghĩa 

Hưng 

Nam 

Định 
0968800268 

4.  Lê Văn Tâm BN1508207 1999 Nam 16/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Thạch Đài Thạch Hà Hà Tĩnh 0963136265 

5.  Nguyễn Thị Hà BN1508213 1962 Nữ 17/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Ba Trại Ba Vì Hà Nội 0335715374 

6.  Đỗ Thanh Thúy BN1508214 1974 Nữ 17/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Tân Hòa 

TP Biên 

Hòa 
Đồng Nai 0346946434 

7.  Nguyễn Trần Song BN1524524 1993 Nam 18/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Thạch Bằng Lộc Hà Hà Tĩnh 0358863653 

8.  Võ Thị Thu BN1524520 1995 Nữ 18/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021
: Âm tính 

Xe bệnh 
viện 

Thạch Lam Lộc Hà Hà Tĩnh 0333962030 

9.  Nguyễn Đình Truyền BN1524534 1986 Nam 18/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 

Thị trấn 

Cẩm Xuyên 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0339276745 

10.  Dương Hồng Thúy BN1508212 1983 Nữ 17/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021
: Âm tính 

Xe cá 
nhân 

Hải Lộc Hậu Lộc 
Thanh 
Hóa 

0326948658 



11.  Lê Thị Huyền Trang BN1524525 1993 Nữ 18/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 

Xe bệnh 

viện 
Thạch Kim Lộc Hà Hà Tĩnh 0984572470 

12.  Nguyễn Tiến Phát BN1524521 2020 Nam 18/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Ct 31.51 

Xe cá 

nhân 
Thạch Lam Lộc Hà Hà Tĩnh 0333962030 

13.  
Nguyễn Văn Hoàng 

Quân 
BN1508216 2018 Nam 17/12/2021 27/12/2021 

26/12/2021

: Ct 30.2 

Xe cá 

nhân 
Giang Sơn 

Đô 

Lương 
Nghệ An 0328848621 

14.  
Meena Huang 
Savanh 

BN1508210 2006 Nữ 17/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Ct 30.8 
Bộ đội 

phụ trách 

khu cách 
ly tập 

trung 

Mitraco 

hộ tống 

Khu cách ly tập trung Mitraco, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

15.  Khammouk Khamvi BN1493046 2006 Nữ 16/12/2021 27/12/2021 
26/12/2021

: Âm tính 
0344760314 

 

Danh sách này có 15 người./.
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